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STT Họ và tên Lớp Giải Thành tích 

1  Nguyễn Minh Anh 1A1 

Vàng Toán Quốc tế CMO vòng chung kết Quốc tế   

Khuyến 

khích 

Toán Quốc tế TIMO vòng chung kết Quốc 

gia 

Đồng 
Toán Quốc tế HKIMO vòng chung kết 

Quốc gia. 

Vàng 
Vòng chung kết sân chơi Trạng nguyên 

Toàn tài 

2  Nguyễn Trâm Anh 1A1 

Đồng Toán Quốc tế ASMO vòng 1 

Đồng  
Toán Quốc tế ASMO vòng chung kết Quốc 

gia 

Đồng  
Toán Quốc tế BBB vòng chung kết Quốc 

gia 

Ba Trạng nguyên Tiếng Việt cấp Huyện. 

Bạc 
Vòng chung kết sân chơi Trạng nguyên 

Toàn tài 

3  Mai Sỹ Minh Đức 1A1 

Đồng  Toán Quốc tế ASMO vòng 1 

Bạc 
Toán Quốc tế ASMO vòng chung kết Quốc 

gia 

Bạc 
Toán Quốc tế SEAMO vòng chung kết 

Quốc gia 

Đồng 
Toán Quốc tế BBB vòng chung kết Quốc 

gia 

Đồng 
Toán Quốc tế TIMO vòng chung kết Quốc 

gia 

Vàng 
 Olympic Tiếng Anh JEOvòng chung kết 

Quốc gia 

Vàng 
Toán Quốc tế HKIMO vòng chung kết 

Quốc gia. 

Nhất Trạng nguyên Tiếng Việt cấp Huyện 

Vàng 
Vòng chung kết sân chơi Trạng nguyên 

Toàn tài 

4  
Hoàng Thị Lan 

Hương 
1A1 

Khuyến 

khích 

Toán Quốc tế TIMO vòng chung kết Quốc 

gia 

5  Dương Tuấn Minh 1A1 

Đồng  
Toán Quốc tế TIMO vòng chung kết Quốc 

gia 

Bạc 
Toán Quốc tế HKIMO vòng chung kết 

Quốc gia. 

Nhất Trạng nguyên Tiếng Việt cấp Huyện 
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STT Họ và tên Lớp Giải Thành tích 

6  Đặng Quang Minh 1A1 

Bạc Toán Quốc tế ASMO vòng 1 

Bạc Toán Quốc tế ASMO 

Bạc 
Toán Quốc tế TIMO vòng chung kết Quốc 

gia 

Bạc 
Toán Quốc tế BBB vòng chung kết Quốc 

gia 

Vàng 
Toán Quốc tế HKIMO vòng chung kết 

Quốc gia. 

Vàng 
Vòng chung kết sân chơi Trạng nguyên 

Toàn tài 

7  Nguyễn Hoàng Nam 1A1 

Đồng  Toán Quốc tế ASMO vòng 1 

Đồng  
Toán Quốc tế TIMO vòng chung kết Quốc 

gia 

8  Đặng Thiên Ngân 1A1 Nhì Trạng nguyên Tiếng Việt cấp Huyện 

9  Lê Hà Thảo Nguyên 1A1 

Bạc 
Toán Quốc tế HKIMO vòng chung kết 

Quốc gia. 

Nhì Trạng nguyên Tiếng Việt cấp Huyện 

Bạc 
Vòng chung kết sân chơi Trạng nguyên 

Toàn tài 

10  Trần Minh Phú 1A1 
Khuyến 

khích 

Toán Quốc tế BBB vòng chung kết Quốc 

gia 

11  Dương Hoàng Quân 1A1 Đồng 
Toán Quốc tế HKIMO vòng chung kết 

Quốc gia. 

12  Nguyễn Tuệ Quyên 1A1 
Bạc 

 Olympic Tiếng Anh JEO vòng chung kết 

Quốc gia 

Nhì Trạng nguyên Tiếng Việt cấp Huyện 

13  Hà Hùng Sơn 1A1 

Vàng Toán Quốc tế ASMO vòng 1 

Khuyến 

khích 

Toán Quốc tế ASMO vòng chung kết Quốc 

gia 

Đồng 
Toán Quốc tế SEAMO vòng chung kết 

Quốc gia. 

Đồng 
Toán Quốc tế  BBB vòng chung kết Quốc 

gia. 

Đồng 
Toán Quốc tế TIMO vòng chung kết Quốc 

gia 

Đồng 
Toán Quốc tế HKIMO vòng chung kết 

Quốc gia. 

Đồng 
Vòng chung kết sân chơi Trạng nguyên 

Toàn tài 
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14  Ngô Huyền Trang 1A1 
Đồng 

Toán Quốc tế TIMO vòng chung kết Quốc 

gia 

Ba Trạng nguyên Tiếng Việt cấp Huyện 

15  Nguyễn Hải Vân 1A1 

Bạc Toán Quốc tế ASMO vòng 1 

Khuyến 

khích 

Toán Quốc tế ASMO vòng chung kết Quốc 

gia 

Bạc 
Toán Quốc tế TIMO vòng chung kết Quốc 

gia 

Đồng 
Toán Quốc tế HKIMO vòng chung kết 

Quốc gia. 

Nhất Trạng nguyên Tiếng Việt cấp Huyện 

Nhất Trạng nguyên Tiếng Việt cấp Thành phố 

Vàng 
Vòng chung kết sân chơi Trạng nguyên 

Toàn tài 

16  Đỗ Hạ Vy 1A1 
Khuyến 

khích 
Trạng nguyên Tiếng Việt cấp Huyện 

17  Dương Ngọc Hà 1A1 Bạc 
Vòng chung kết sân chơi Trạng nguyên 

Toàn tài 

18  Nguyễn Hà Linh 1A1 Bạc 
Vòng chung kết sân chơi Trạng nguyên 

Toàn tài 

19  Vũ Hà My 1A2 Đồng Chung kết Toán TIMO 2024 

20  Trịnh Diệp Anh 1A2 

Đồng Cuộc thi Toán ASMO vòng 1 

Vàng Cuộc thi Toán ASMO vòng Quốc gia 

Vàng 
Vòng chung kết sân chơi Trạng nguyên 

Toàn tài 

21  Phạm Nhật Bách 1A2 

Bạc Cuộc thi Toán ASMO vòng 1 

Khuyến 

khích 
Chung kết Toán HKIMO 2024 

Ba Trạng Nguyên Tiếng Việt cấp Huyện 

Đồng 
Vòng chung kết sân chơi Trạng nguyên 

Toàn tài 

22  Tô Minh Phú 1A2 
Bạc Cuộc thi Toán ASMO vòng 1 

Đồng Cuộc thi Toán ASMO vòng Quốc gia 

23  Vũ Thùy Khánh Ngọc 1A2 Nhất Trạng nguyên Tiếng Việt cấp Huyện 

24  
Phạm Trà My 1A2 

Vàng 
Vòng chung kết sân chơi Trạng nguyên 

Toàn tài 

25  
Đặng Tuệ Minh 1A2 

Vàng 
Vòng chung kết sân chơi Trạng nguyên 

Toàn tài 

26  
Vũ Hải Đăng 1A2 

Vàng 
Vòng chung kết sân chơi Trạng nguyên 

Toàn tài 



NHỮNG TẤM GƯƠNG TIÊU BIỂU CỦA HỌC SINH– KHỐI 1 

Năm học 2023 – 2024 

 

STT Họ và tên Lớp Giải Thành tích 

27  
Trần Thảo Uyên 1A2 

Bạc 
Vòng chung kết sân chơi Trạng nguyên 

Toàn tài 

28  Vũ Hồng Phúc 1A3 

Đồng Cuộc thi Toán ASMO vòng 1 

Nhất Trạng nguyên Tiếng Việt cấp Huyện 

Ba Trạng nguyên Tiếng Việt cấp Thành phố 

Bạc 
Vòng chung kết sân chơi Trạng nguyên 

Toàn tài 

29  
Nguyễn Đình Phúc 

Minh 1A3 
Vàng 

Vòng chung kết sân chơi Trạng nguyên 

Toàn tài  

30  Ma Hải Phong 
1A3 

Vàng 
Vòng chung kết sân chơi Trạng nguyên 

Toàn tài  

31  Kiều Hải Đăng 1A3 

Ba Trạng nguyên Tiếng Việt cấp Huyện 

Vàng 
Vòng chung kết sân chơi Trạng nguyên 

Toàn tài  

32  Chu Nguyễn Gia Huy 1A3 

Nhì Trạng nguyên Tiếng Việt cấp Huyện 

Bạc 
Vòng chung kết sân chơi Trạng nguyên 

Toàn tài  

33  Phạm Bảo Minh Châu 1A3 Bạc Cuộc thi Toán ASMO vòng 1 

34  Trần Dương Thiên An 1A3 Đồng Cuộc thi Toán ASMO vòng 1 

35  Kiều Minh Khánh 1A3 Đồng Cuộc thi Toán ASMO vòng 1 

36  Nguyễn Vũ Lâm 
1A3 

Vàng 
Vòng chung kết sân chơi Trạng nguyên 

Toàn tài  

37  
Dương Trần Quang 

Minh 1A3 
Vàng 

Vòng chung kết sân chơi Trạng nguyên 

Toàn tài  

38  
Phạm Huỳnh Thảo 

Nguyên 1A3 
Bạc 

Vòng chung kết sân chơi Trạng nguyên 

Toàn tài  

39  Giáp Anh Thư 
1A3 

Đồng 
Vòng chung kết sân chơi Trạng nguyên 

Toàn tài  

40  Đoàn Thế Long  Đồng Cuộc thi Toán ASMO vòng 1 

41  
Nguyễn Phương 

Thành 
1A4 Đồng Cuộc thi Toán ASMO vòng 1 

42  Nguyễn Trung Quân 1A4 Vàng 
Vòng chung kết sân chơi Trạng nguyên 

Toàn tài 

43  
Nguyễn Hoàng 

Phương Thảo 
1A4 Vàng 

Vòng chung kết sân chơi Trạng nguyên 

Toàn tài 

44  Nguyễn Bá Minh Khôi 1A5 Bạc Cuộc thi Toán ASMO vòng 1 

45  Nguyễn Duy Khôi 1A5 Bạc Cuộc thi Toán ASMO vòng 1 

46  Đoàn Anh Thư 1A5 Đồng Cuộc thi Toán ASMO vòng 1 

47  Vũ Nguyễn Kim Oanh 1A5 Nhì Trạng Nguyên Tiếng Việt cấp Huyện 

48  Lê Hồng Dũng 1A5 Ba Trạng Nguyên Tiếng Việt cấp Huyện 

49  Đinh Bảo Ngân 1A5 Ba Trạng Nguyên Tiếng Việt cấp Huyện 
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50  Đoàn Quang Vinh 1A5 
Khuyến 

khích 
Trạng Nguyên Tiếng Việt cấp Huyện 

51  
Nguyễn Ngọc Bảo 

Châu 
1A5 Bạc 

Vòng chung kết sân chơi Trạng nguyên 

Toàn tài 

52  Lê Hồng Dũng 1A5 Bạc 
Vòng chung kết sân chơi Trạng nguyên 

Toàn tài 

53  Lê Văn Hải Đăng 1A5 Đồng 
Vòng chung kết sân chơi Trạng nguyên 

Toàn tài 

54  Thân Nhật Minh 1A5 Vàng 
Vòng chung kết sân chơi Trạng nguyên 

Toàn tài 

55  
Trần Nguyễn Bình 

Minh 
1A5 Bạc 

Vòng chung kết sân chơi Trạng nguyên 

Toàn tài 

56  
Nguyễn Lê Thảo 

Nguyên 
1A5 Vàng 

Vòng chung kết sân chơi Trạng nguyên 

Toàn tài 

57  Trương Ngọc Yến Nhi 1A5 Bạc 
Vòng chung kết sân chơi Trạng nguyên 

Toàn tài 

58  Trần Minh Quân 1A5 Vàng 
Vòng chung kết sân chơi Trạng nguyên 

Toàn tài 

59  Diêm Thị Ngọc Hân 1A6 

Đồng Cuộc thi Toán ASMO vòng 1 

Bạc 
Vòng chung kết sân chơi Trạng nguyên 

Toàn tài  

60  Phạm Ngọc Phan Anh 1A6 
Nhì Trạng Nguyên Tiếng Việt cấp Huyện 

Bạc 
Vòng chung kết sân chơi Trạng nguyên 

Toàn tài 

61  Đào Minh Anh 1A6 Bạc 
Vòng chung kết sân chơi Trạng nguyên 

Toàn tài 

62  Nguyễn Huyền My 1A6 Đồng 
Vòng chung kết sân chơi Trạng nguyên 

Toàn tài 
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1 1 Lê Hà Thư 2A1 

Đồng 
Cuộc thi giải Toán Quốc tế TIMO năm 

2024 

Đồng 
Cuộc thi giải Toán Quốc gia HKIMO năm 

2024 

Đồng Giải Toán quốc gia ASMO Vòng 1 

Đồng Cuộc thi giải Toán Quốc tế FMO năm 2024 

Khuyến 

khích 
Giải Toán quốc gia ASMO Vòng 2 

Khuyến 

khích 
Cuộc thi giải Toán Quốc tế BBB năm 2024 

Bạc Vòng chung kết Trạng nguyên Toàn tài 

2  Lê Ocean 2A1 

Nhì 
Cuộc thi Trạng nguyên Tiếng Việt cấp 

Quận 

Đồng 
Cuộc thi giải Toán Quốc tế TIMO năm 

2024 

Đồng Giải Toán quốc gia ASMO Vòng 1 

Đồng Giải Toán quốc gia ASMO Vòng 2 

Đồng Giải Tiếng Anh quốc gia ASMO Vòng 2 

Bạc Vòng chung kết Trạng nguyên Toàn tài 

3  
Nguyễn Thế Khôi 

Nguyên 
2A1 

Nhất 
Cuộc thi Trạng nguyên Tiếng Việt cấp 

Quận 

Nhì 
Cuộc thi Trạng nguyên Tiếng Việt cấp 

Thành phố 

Đồng 
Cuộc thi giải Toán Quốc tế TIMO năm 

2024 

Đồng Giải Toán quốc gia ASMO Vòng 1 

Bạc Vòng chung kết Trạng nguyên Toàn tài 

4  Ngô Bảo Anh 2A1 

Nhì 
Cuộc thi Trạng nguyên Tiếng Việt cấp 

Quận 

Bạc 
Cuộc thi giải Toán Quốc tế TIMO năm 

2024 

Vàng Vòng chung kết Trạng nguyên Toàn tài 

5  Phạm Trường Phúc   2A1 Bạc Vòng chung kết Trạng nguyên Toàn tài 

6  Đỗ Anh Khôi 2A1 

Ba 
Cuộc thi Trạng nguyên Tiếng Việt cấp 

Quận 

Đồng 
Cuộc thi giải Toán Quốc tế TIMO năm 

2024 

Vàng Vòng chung kết Trạng nguyên Toàn tài 
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1  Trần Quang Hưng   2A1 

Nhì 
Cuộc thi Trạng nguyên Tiếng Việt cấp 

Quận 

Đồng 
Cuộc thi giải Toán Quốc tế TIMO năm 

2024 

Đồng Giải Toán quốc gia ASMO Vòng 1 

Đồng Giải Toán quốc gia ASMO Vòng 2 

Vàng Vòng chung kết Trạng nguyên Toàn tài 

2  Kiều Hoàng Tùng   2A1 
Đồng 

Cuộc thi giải Toán Quốc tế TIMO năm 

2024 

Đồng Cuộc thi giải Toán Quốc tế BBB năm 2024 

3  
Trần Thanh Bảo 

Minh 
2A1 

Khuyến 

khích 

Cuộc thi Trạng nguyên Tiếng Việt cấp 

Quận 

Đồng 
Cuộc thi giải Toán Quốc tế HKIMO năm 

2024 

Đồng Giải Toán quốc gia ASMO Vòng 1 

Bạc Vòng chung kết Trạng nguyên Toàn tài 

10 Đỗ Hữu Nhân 2A1 

Bạc Giải Toán quốc gia ASMO Vòng 1 

Vàng Giải Toán quốc gia ASMO Vòng 2 

Đồng 
Cuộc thi giải Toán Quốc tế TIMO năm 

2024 

11 Lê Khánh Chi 2A1 

Vàng Cuộc thi giải Toán Quốc tế FISO năm 2024 

Vàng 
Cuộc thi giải Tiếng Anh Quốc tế FISO năm 

2024 

12 Lưu Quốc Khánh 2A1 Đồng 
Cuộc thi giải Toán Quốc tế TIMO năm 

2024 

13 Nguyễn Minh Thư 2A1 Đồng 
Cuộc thi giải Toán Quốc tế TIMO năm 

2024 

14 Nguyễn Hữu Đạt 2A1 Đồng Cuộc thi giải Toán Quốc tế BBB năm 2024 

15 Tô Anh Thư 2A1 Đồng Cuộc thi giải Toán Quốc tế FISO năm 2024 

16 Lê Xuân Phú 2A1 Đồng 
Cuộc thi giải Toán Quốc tế TIMO năm 

2024 

17 Lê Trúc Linh 2A1 
Nhì 

Cuộc thi Trạng nguyên Tiếng Việt cấp 

Quận 

Bạc Vòng chung kết Trạng nguyên Toàn tài 

18 Nguyễn Bảo Nam 2A1 

Khuyến 

khích 

Cuộc thi Trạng nguyên Tiếng Việt cấp 

Quận 

Khuyến 

khích 

Cuộc thi giải Toán Quốc tế TIMO năm 

2024 

19 Hà Thái Cường 2A1 
Đồng Giải Toán quốc gia ASMO Vòng 1 

Đồng Vòng chung kết Trạng nguyên Toàn tài 
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20 
Nguyễn Ngọc Phương 

Anh 
2A2 

Đồng Giải Toán quốc gia ASMO Vòng 1 

Khuyến 

khích 
Giải Tiếng Anh quốc gia ASMO Vòng 1 

Bạc Vòng chung kết Trạng nguyên Toàn tài 

21 Nguyễn Nhật Linh 2A2 Bạc Vòng chung kết Trạng nguyên Toàn tài 

22 Lê Xuân Tùng 2A2 

Bạc Vòng chung kết Trạng nguyên Toàn tài 

Khuyến 

khích 

Cuộc thi Trạng nguyên Tiếng Việt cấp 

Quận 

23 Bùi Băng Băng 2A2 
Đồng Giải Toán quốc gia ASMO Vòng 1 

Đồng Vòng chung kết Trạng nguyên Toàn tài 

24 Nguyễn Thành Đạt 2A2 

Đồng Giải Toán quốc gia ASMO Vòng 1 

Khuyến 

khích 
Giải Tiếng Anh quốc gia ASMO Vòng 1 

25 Phí Ngọc Mai 2A2 Đồng Giải Toán quốc gia ASMO Vòng 1 

26 Phùng Hạnh Nhi 2A2 Đồng Giải Toán quốc gia ASMO Vòng 1 

27 Phạm Duy Sơn 2A2 

Đồng Giải Toán quốc gia ASMO Vòng 1 

Đồng 
Cuộc thi giải Toán Quốc tế TIMO năm 

2024 

28 Vũ Chí Thanh 2A2 Vàng Giải Toán quốc gia ASMO Vòng 1 

29 Nguyễn Minh Tiến 2A2 
Bạc Giải Toán quốc gia ASMO Vòng 1 

Bạc Giải Toán quốc gia ASMO Vòng 2 

30 Nguyễn Lê Minh Trí 2A2 
Bạc Giải Toán quốc gia ASMO Vòng 1 

Bạc Giải Toán quốc gia ASMO Vòng 2 

31 Trần Thanh Tùng 2A2 Bạc Giải Toán quốc gia ASMO Vòng 1 

32 Phạm Đình Tùng Lâm 2A2 Bạc Giải Toán quốc gia ASMO Vòng 1 

33 Nghiêm Thanh Hương 2A2 

Ba 
Cuộc thi Trạng nguyên Tiếng Việt cấp 

Quận 

Đồng   
Cuộc thi giải Toán Quốc tế TIMO năm 

2024 

Bạc Vòng chung kết Trạng nguyên Toàn tài 

34 Bùi Thị Thanh Diệp 2A2 

Nhì 
Cuộc thi Trạng nguyên Tiếng Việt cấp 

Quận 

Bạc 
Cuộc thi giải Toán Quốc tế TIMO năm 

2024 

Đồng   Vòng chung kết Trạng nguyên Toàn tài 

35 Vũ Hải Nam 2A2 Bạc Vòng chung kết Trạng nguyên Toàn tài 

36 Nguyễn Kiều Hà Anh 2A2 

Nhì Cuộc thi Sắc màu tuổi thơ cấp Thành phố 

Xuất 

sắc 
Cuộc thi Long Biên Got Talent cấp Quận 

37 Phùng Quang Dũng 2A3 
Khuyến 

khích 
Giải Tiếng Anh quốc gia ASMO Vòng 1 
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38 
Nguyễn Ngọc An 

Nhiên 
2A3 

Khuyến 

khích 
Giải Tiếng Anh quốc gia ASMO Vòng 1 

Khuyến 

khích 
Giải Khoa học quốc gia ASMO Vòng 1 

Đồng Giải Toán quốc gia ASMO Vòng 1 

39 Nguyễn Minh Quân 2A3 Đồng Giải Toán quốc gia ASMO Vòng 1 

40 Nguyễn Hoàng Bách 2A3 

Đồng Giải Toán quốc gia ASMO Vòng 1 

Ba 
Cuộc thi Trạng nguyên Tiếng Việt cấp 

Quận 

Bạc Vòng chung kết Trạng nguyên Toàn tài 

41 Nguyễn Biên Cương 2A3 

Đồng Giải Toán quốc gia ASMO Vòng 1 

Nhì 
Cuộc thi Trạng nguyên Tiếng Việt cấp 

Quận 

Bạc Vòng chung kết Trạng nguyên Toàn tài 

42 Kiều Đình Phong 2A3 Bạc Vòng chung kết Trạng nguyên Toàn tài 

43 Phạm Tùng Dương 2A3 Bạc Vòng chung kết Trạng nguyên Toàn tài 

44 Kiều Như Thảo 2A3 
Khuyến 

khích 
Giải Tiếng Anh quốc gia ASMO Vòng 1 

45 Nguyễn Khánh An 2A3 
Khuyến 

khích 

Cuộc thi Trạng nguyên Tiếng Việt cấp 

Quận 

46 Đặng Thái Sơn 2A4 Đồng Giải Toán quốc gia ASMO Vòng 1 

47 
Nguyễn Phan Hồng 

Anh 
2A4 Nhì 

Cuộc thi Trạng nguyên Tiếng Việt cấp 

Quận 

48 Nguyễn Khánh Linh 2A4 

Nhì 
Cuộc thi Trạng nguyên Tiếng Việt cấp 

Quận 

Nhì 
Cuộc thi Trạng nguyên Tiếng Việt cấp 

Thành phố 
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Năm học 2023 - 2024 

STT Họ và tên Lớp Giải Thành tích 

1 1 Trần Xuân Anh Kiệt   3A1 

Nhất   IOE cấp Thành phố 

Vàng   
Olympic Toán Quốc tế TIMO  

Olympic Toán Quốc tế HKIMO 

Vàng   Vòng chung kết Trạng nguyên Toàn tài 

Bạc   
Olympic Toán quốc tế ASMO vòng 1 

Olympic Tiếng Anh quốc tế ASMO vòng 1 

2  
Phạm Trần Thanh 

Huyền   

3A1 
Vàng   

Vòng chung kết Trạng nguyên Toàn tài 

Olympic toán quốc tế ASMO vòng 1 

Đồng Toán quốc tế BIG BAY BEI 

Khuyến 

khích   
Toán  quốc tế FISO 

3  Nguyễn Ngọc Bảo Sơn   

3A1 Vàng   Vòng chung kết Trạng nguyên Toàn tài 

Ba   Trạng nguyên Tiếng Việt cấp Quận 

Đồng   
Olympic Toán quốc tế ASMO Vòng quốc gia 

Olympic Toán quốc tế ASMO vòng 1 

Khuyến 

khích   

Olympic Toán Quốc tế TIMO  Vòng chung 

kết quốc gia 

4  Nguyễn Tiến Nam   

3A1 Ba   Trạng nguyên Tiếng Việt cấp Quận 

Đồng   

Olympic Toán FISO 

Olympic Toán Quốc tế HKIMO 

Đồng   Olympic Toán quốc tế ASMO vòng 1 

5  Tạ Kiều Bảo An   

3A1 Đồng   Olympic Toán quốc tế ASMO vòng 1 

Khuyến 

khích   

Olympic Toán quốc tế ASMO  Vòng quốc 

gia 

6  Trần Anh Thơ   

3A1 Bạc   Vòng chung kết Trạng nguyên Toàn tài 

Đồng   

Olympic Toán quốc tế BIG BAY BEI 

Olympic Tiếng Anh ASMO vòng 1 

Khuyến 

khích   

Trạng nguyên Tiếng Việt cấp Quận 

 

7  
Nguyễn Thanh Thảo 

Nguyên   

3A1 Ba   Trạng nguyên Tiếng Việt cấp Quận 

Khuyến 

khích   
Olympic Toán quốc tế ASMO vòng 1 
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Năm học 2023 - 2024 

STT Họ và tên Lớp Giải Thành tích 

8  Nguyễn Bảo Châu   

3A1 Nhì   Trạng nguyên Tiếng Việt cấp Quận 

Bạc   Olympic Tiếng Anh quốc tế ASMO vòng 1 

Đồng   
Olympic Toán quốc tế ASMO vòng 1 

 

Khuyến 

khích 
Trạng nguyên Tiếng Việt cấp Thành phố 

9  Hoàng Quang Anh   

3A1 Nhì   Trạng nguyên Tiếng Việt cấp Quận 

Đồng   
Olympic Toán quốc tế TIMO  Vòng chung 

kết quốc gia 

Khuyến 

khích   
Trạng nguyên Tiếng Việt cấp Thành phố 

10  Nguyễn Minh Anh   

3A1 Vàng   Vòng chung kết Trạng nguyên Toàn tài 

Ba   Trạng nguyên Tiếng Việt cấp Quận 

Đồng   
Olympic Toán quốc tế TIMO  Vòng chung 

kết quốc gia 

11  Phạm Minh Châu   

3A1 Bạc   Vòng chung kết Trạng nguyên Toàn tài 

Đồng   
Olympic Toán quốc tế TIMO  Vòng chung 

kết quốc gia 

Khuyến 

khích   
Trạng nguyên Tiếng Việt cấp Quận 

12  Nông Thị Ngọc Diệp   
3A1 

Đồng   
Olympic Toán quốc tế TIMO  Vòng chung 

kết quốc gia 

13  
Phạm Lê Hương 

Giang   

3A1 Vàng   Vòng chung kết Trạng nguyên Toàn tài 

Ba   Trạng nguyên Tiếng Việt cấp Quận 

Đồng   

 

Olympic Toán quốc tế TIMO  Vòng chung 

kết quốc gia 

14  Đỗ Ngọc Hân   

3A1 Bạc   Vòng chung kết Trạng nguyên Toàn tài 

Đồng   

Olympic Toán quốc tế TIMO  Vòng chung 

kết quốc gia 

 

15  Vũ Hoàng Sơn   3A1 Bạc   Vòng chung kết Trạng nguyên Toàn tài 

16  Phạm Tiến Minh   
3A1 

Đồng   
Olympic Toán quốc tế TIMO  Vòng chung 

kết quốc gia 
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Năm học 2023 - 2024 

STT Họ và tên Lớp Giải Thành tích 

17 

 

Nguyễn Kim Thu 

Thảo   
3A1 

Bạc   

Olympic Toán quốc tế BIG BAY BEI 

 

Đồng   

Olympic Toán quốc tế TIMO  Vòng chung 

kết quốc gia 

 

Khuyến 

khích   

Olympic Toán FISO 

Trạng nguyên Tiếng Việt cấp Quận 

18 Đặng Đình Tùng   
3A1 

Đồng   
Olympic Toán quốc tế TIMO  Vòng chung 

kết quốc gia 

19 Lê Huyền Anh   

3A1 Nhì   Trạng nguyên Tiếng Việt cấp Quận 

Khuyến 

khích   
Trạng nguyên Tiếng Việt cấp Thành phố 

20 Chu Hồng Ngọc Anh   3A1 Ba   Trạng nguyên Tiếng Việt cấp Quận 

21 Hoàng Chi Anh   3A1 Ba   Trạng nguyên Tiếng Việt cấp Quận 

22 Nguyễn Nhật Nam 3A1 Đồng Toán quốc tế ASMO vòng 1 

23 Nghiêm Bảo Minh   3A2 

Nhì   Trạng nguyên Tiếng Việt cấp Thành phố 

Nhì   
Trạng nguyên Tiếng Việt cấp Quận 

 

Bạc   Vòng chung kết Trạng nguyên Toàn tài 

Đồng   
Olympic Toán quốc tế ASMO   Vòng chung 

kết quốc gia 

Đồng   Olympic Toán quốc tế ASMO vòng 1 

24 
Nguyễn Hữu Trường 

Anh   
3A2 

Bạc   Olympic Toán quốc tế ASMO vòng 1 

Đồng 
Olympic Toán quốc tế ASMO   Vòng chung 

kết quốc gia 

Khuyến 

khích   
Olympic Toán FISO chung kết quốc gia 

25 Nguyễn Gia Minh   3A2 
Đồng   

Olympic Toán quốc tế TIMO  Vòng chung 

kết quốc gia 

 

Đồng   Olympic Toán quốc tế ASMO vòng 1 
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Năm học 2023 - 2024 

STT Họ và tên Lớp Giải Thành tích 

26 Lê Bảo Anh   3A2 
Khuyến 

khích 

  Olympic Toán quốc tế TIMO  Vòng chung 

kết quốc gia 

27 Nguyễn Thanh Trà   3A2 Đồng   Olympic Toán quốc tế ASMO vòng 1 

28 Trương Hà My   3A2 

Bạc   
Olympic Toán  Tiếng Anh quốc tế ASMO 

vòng 1 

Đồng   
Olympic Toán  Tiếng Anh quốc tế ASMO 

vòng 2 

Đồng   Olympic Toán quốc tế ASMO vòng 1 

29 Nguyễn Bình Minh   3A2 Đồng   Olympic Toán quốc tế ASMO vòng 1 

30 Chu Đình Bảo Nguyên   3A2 

Vàng   Vòng chung kết Trạng nguyên Toàn tài 

Khuyến 

khích   

Cuộc thi Trạng nguyên Tiếng Việt cấp Quận 

 

31 Lê Hoàng Lâm   3A2 Bạc   Olympic Toán quốc tế ASMO vòng 1 

32 Phạm Nhật Anh   3A2 

Bạc   Vòng chung kết Trạng nguyên Toàn tài 

Nhì   Cuộc thi Trạng nguyên Tiếng Việt cấp Quận 

Khuyến 

khích   

Cuộc thi Trạng nguyên Tiếng Việt cấp 

Thành phố 

Khuyến 

khích   
Cuộc thi Tiếng Anh IOE cấp Quận 

33 Nguyễn Hoàng Gia Vỹ   3A2 Đồng   Olympic Toán quốc tế ASMO vòng 1 

34 Tạ Linh Đan   3A2 Ba   
Cuộc thi Trạng nguyên Tiếng Việt cấp Quận 

 

35 Nguyễn Đức Thành   3A3 Đồng   Olympic Toán quốc tế ASMO vòng 1 

36 Trần Bảo Ngọc Hân   

3A3 Đồng   Olympic Toán quốc tế ASMO vòng 1 

Khuyến 

khích   
Cuộc thi Trạng nguyên Tiếng Việt cấp Quận 

37 Vũ Thu An   

3A3 Bạc   Vòng chung kết Trạng nguyên Toàn tài  

Giải Ba   Cuộc thi Trạng nguyên Tiếng Việt cấp Quận 

38 Tạ Gia Linh   
3A3 Khuyến 

khích   
Cuộc thi Trạng nguyên Tiếng Việt cấp Quận 

39 Nguyễn Phương Linh   

3A3 Bạc   Olympic Toán quốc tế ASMO vòng 1 

Đồng   
Olympic Toán quốc tế ASMO vòng chung 

kết quốc gia 
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Năm học 2023 - 2024 

STT Họ và tên Lớp Giải Thành tích 

40 Nguyễn Tuấn Khải   3A3 Vàng   Vòng chung kết Trạng nguyên Toàn tài 

41 Lê Vũ Bích Ngọc   

3A3 
Ba   

Cuộc thi Trạng nguyên Tiếng Việt cấp 

Thành phố 

Bạc   Vòng chung kết Trạng nguyên Toàn tài  

42 Dương Thanh Ngọc   
3A3 

Ba   
Cuộc thi Trạng nguyên Tiếng Việt cấp Thành 

phố 

43 Nguyễn Tuấn Phong   3A4 Bạc   Olympic Toán quốc tế IMC 

44 Nguyễn Thảo Phương   
3A4 Khuyến 

khích   
Cuộc thi Trạng nguyên Tiếng Việt cấp Quận 

45 Đặng Duy Khánh 3A4 Bạc Toán ASMO vòng chung kết quốc gia 

46 Dương Hải Yến 3A4 Bạc Toán ASMO vòng chung kết quốc gia 

47 
Nguyễn Phùng Thảo 

Vy   
3A5 Đồng   Olympic Toán quốc tế ASMO vòng 1 

48 Nguyễn Thế An   3A5 Đồng   Vòng chung kết Trạng nguyên Toàn tài  

49 Chu Đăng Khoa   3A6 

Vàng   Vòng chung kết Trạng nguyên Toàn tài 

Nhì   Cuộc thi Trạng nguyên Tiếng Việt cấp Quận 

Ba   
Cuộc thi Trạng nguyên Tiếng Việt cấp Thành 

phố 

50 Phạm Tuấn Việt   3A6 Bạc   Vòng chung kết Trạng nguyên Toàn tài 
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Năm học 2023 – 2024 

 

STT Họ và tên Lớp Giải Thành tích 

1  Phạm Khánh An 4A1 

Bạc 
Cuộc thi Toán Quốc tế ASMO Vòng 1 

năm 2024 

Huy chương 

Đồng 

Cuộc thi Toán Quốc tế ASMO Vòng 2 

năm 2024 

Khuyến khích 
Cuộc thi Toán Quốc tế HKIMO năm 

2024 

Bạc Vòng chung kết Trạng nguyên Toàn tài 

2  
Nguyễn Hoàng 

Khánh Chi 
4A1 

Bạc 
Cuộc thi Tiếng Anh Quốc tế ASMO 

Vòng 1 năm 2024 

Khuyến khích 
Cuộc thi Trạng nguyên Tiếng Việt cấp 

Quận 

3  Ngô Gia Định 4A1 

Bạc 
Cuộc thi Toán Quốc tế ASMO Vòng 1 

năm 2024 

Huy chương 

Đồng 

Cuộc thi Toán Quốc tế ASMO Vòng 2 

năm 2024 

Đồng 
Cuộc thi Tiếng Anh Quốc tế ASMO 

Vòng 1 năm 2024 

Khuyến khích 
Cuộc thi Tiếng Anh Quốc tế ASMO 

Vòng 2 năm 2024 

Huy chương 

Bạc 

Cuộc thi giải Toán Quốc tế TIMO năm 

2024 

4  Nguyễn Nhật Linh 4A1 

Huy chương 

Bạc 

Cuộc thi giải Toán Quốc tế TIMO năm 

2024 

Khuyến khích 
Cuộc thi Toán Quốc tế ASMO Vòng 1 

năm 2024 

5  Trần Khôi Nguyên 4A1 

Huy chương 

Bạc 

Cuộc thi giải Toán Quốc tế TIMO năm 

2024 

Đồng 
Cuộc thi Toán Quốc tế ASMO Vòng 1 

năm 2024 

Vàng Vòng chung kết Trạng nguyên Toàn tài 
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STT Họ và tên Lớp Giải Thành tích 

6  Đỗ Thuỷ Tiên 4A1 

Đồng 
Cuộc thi Toán Quốc tế ASMO Vòng 1 

năm 2024 

Huy chương 

Đồng 

Cuộc thi Toán Quốc tế ASMO Vòng 2 

năm 2024 

Huy chương 

Đồng 

Cuộc thi Toán Quốc tế HKIMO năm 

2024 

7  Nhữ Trí Nhân 4A1 

Bạc 
Cuộc thi Toán Quốc tế ASMO Vòng 1 

năm 2024 

Huy chương 

Đồng 

Cuộc thi Toán Quốc tế ASMO Vòng 2 

năm 2024 

8  Lê Dương Nhật Duy 4A1 Khuyến khích 
Cuộc thi Toán Quốc tế ASMO Vòng 1 

năm 2024 

9  Trịnh Quỳnh Chi 4A1 Đồng 
Cuộc thi Tiếng Anh Quốc tế ASMO 

Vòng 1 năm 2024 

10  Nguyễn Kim Anh 4A1 

Đồng 
Cuộc thi Toán Quốc tế ASMO Vòng 1 

năm 2024 

Huy chương 

Đồng 

Cuộc thi giải Toán Quốc tế BBB năm 

2024 

Khuyến khích 
Cuộc thi Trạng nguyên Tiếng Việt cấp 

Quận 

Bạc Vòng chung kết Trạng nguyên Toàn tài 

11  Chu Bảo Châu 4A1 Vàng Vòng chung kết Trạng nguyên Toàn tài 

12  Phạm An Nguyên 4A1 Vàng Vòng chung kết Trạng nguyên Toàn tài 

13  Vũ Anh Quân 4A1 

Đồng 
Cuộc thi Toán Quốc tế ASMO Vòng 1 

năm 2024 

Khuyến khích 
Cuộc thi Toán Quốc tế ASMO Vòng 2 

năm 2024 

Khuyến khích 
Cuộc thi Trạng nguyên Tiếng Việt cấp 

Quận 

Đồng Vòng chung kết Trạng nguyên Toàn tài 

14  Đỗ Gia Hưng 4A1 Đồng 
Cuộc thi Tiếng Anh Quốc tế ASMO 

Vòng 1 năm 2024 
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STT Họ và tên Lớp Giải Thành tích 

15  
Nguyễn Phan  

Nhật Minh 
4A1 Bạc 

Cuộc thi Khoa học Quốc tế ASMO Vòng 

1 năm 2024 

16  Nguyễn Đức Anh 4A1 

Đồng 
Cuộc thi giải Toán Quốc tế TIMO năm 

2024 

Đồng 
Cuộc thi giải Toán Quốc tế BBB năm 

2024 

17  Vũ Ngọc Diệp 4A1 

Đồng 
Cuộc thi giải Toán Quốc tế HKIMO năm 

2024 

Đồng 
Cuộc thi giải Toán Quốc tế BBB năm 

2024 

18  Nguyễn Hải Phong 4A1 Khuyến khích 
Cuộc thi Trạng nguyên Tiếng Việt cấp 

Quận 

19  Trần Thị Ly Ban 4A1 Bạc 
Giải Thể thao học sinh phổ thông cấp 

Thành phố 

20  Trần Minh Hoà 4A2 

Nhì Trạng nguyên Tiếng Việt cấp Thành phố 

Nhì Trạng nguyên Tiếng Việt cấp Quận 

Đồng Cuộc thi Toán Quốc tế ASMO vòng 1 

Đồng 
Cuộc thi Tiếng Anh Quốc tế ASMO vòng 

1 

Khuyến khích 
Cuộc thi Chung kết Quốc gia Toán 

ASMO 

Huy chương 

Bạc 

Cuộc thi Chung kết Quốc gia Toán Quốc 

tế TIMO 

Huy chương 

Vàng 

Cuộc thi Chung kết Quốc gia Toán Quốc 

tế BBB 

Huy chương 

Vàng 

Cuộc thi Chung kết Quốc gia Toán Quốc 

tế HKIMO 
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STT Họ và tên Lớp Giải Thành tích 

21  Trần Huy Hoàng 4A2 

Nhì Trạng nguyên Tiếng Việt cấp Quận 

Huy chương 

Vàng 

Cuộc thi Chung kết Quốc gia Toán Quốc tế 

TIMO 

Huy chương 

Vàng 

Cuộc thi Chung kết Quốc gia Toán Quốc tế 

BBB 

Huy chương 

Vàng 

Cuộc thi Chung kết Quốc gia Toán Quốc tế 

HKIMO 

Đồng Cuộc thi Toán Quốc tế ASMO vòng 1 

Khuyến khích Cuộc thi Tiếng Anh Quốc tế ASMO vòng 1 

Vàng Vòng chung kết Trạng nguyên Toàn tài 

22  Vũ Mỹ Hà 4A2 

Ba Trạng nguyên Tiếng Việt cấp Quận 

Vàng Cuộc thi Tiếng Anh Quốc tế ASMO vòng 1 

Huy chương 

Vàng 
Cuộc thi Tiếng Anh Quốc tế ASMO vòng 2 

Huy chương 

Vàng 

Cuộc thi Chung kết Quốc gia Toán Quốc tế 

BBB 

Đồng Cuộc thi Toán Quốc tế ASMO vòng 1 

Huy chương 

Đồng 

Cuộc thi Chung kết Quốc gia Toán Quốc tế 

HKIMO 

Khuyến khích 
Cuộc thi Chung kết Quốc gia Toán Quốc tế 

TIMO 

Khuyến khích 
Cuộc thi  Đại sứ văn hóa đọc cấp Thành 

phố 

Vàng Vòng chung kết Trạng nguyên Toàn tài 

23  Bùi Hoàng Linh Anh 4A2 

Khuyến khích Trạng nguyên Tiếng Việt cấp Thành phố 

Nhất Trạng nguyên Tiếng Việt cấp Quận 

Bạc Cuộc thi Tiếng Anh Quốc tế ASMO vòng 1 

Đồng Cuộc thi Toán Quốc tế ASMO vòng 1 

Đồng Cuộc thi Khoa học Quốc tế ASMO vòng 1 

Vàng Vòng chung kết Trạng nguyên Toàn tài 

 



NHỮNG TẤM GƯƠNG TIÊU BIỂU CỦA HỌC SINH – KHỐI 4 

Năm học 2023 – 2024 

STT Họ và tên Lớp Giải Thành tích 

24  Đặng Thanh Phong 4A2 

Khuyến khích Trạng nguyên Tiếng Việt cấp Quận 

Huy chương 

Vàng 

Cuộc thi Chung kết Quốc gia Toán Quốc 

tế HKIMO 

Bạc 
Cuộc thi Chung kết Quốc gia Toán Quốc 

tế TIMO 

Huy chương 

Bạc 

Cuộc thi Chung kết Quốc gia Toán Quốc 

tế BBB 

Đồng Cuộc thi Toán Quốc tế ASMO vòng 1 

Huy chương 

Đồng 

Cuộc thi Chung kết Quốc gia Toán 

ASMO 

Bạc Vòng chung kết Trạng nguyên Toàn tài 

25  Nguyễn Thảo Vy 4A2 Bạc Vòng chung kết Trạng nguyên Toàn tài 

26  Lại Xuân Thanh 4A2 

Khuyến khích Trạng nguyên Tiếng Việt cấp Quận 

Huy chương 

Vàng 

Cuộc thi Chung kết Quốc gia Toán Quốc 

tế HKIMO 

Huy chương 

Bạc 

Cuộc thi Chung kết Quốc gia Toán Quốc 

tế TIMO 

Bạc 
Cuộc thi Khoa học Quốc tế ASMO vòng 

1 

Huy chương 

Đồng 

Cuộc thi Chung kết Quốc gia Toán Quốc 

tế BBB 

Khuyến khích Cuộc thi Toán Quốc tế ASMO vòng 1 

Khuyến khích 
Cuộc thi Khoa học Quốc tế ASMO vòng 

2 

Bạc Vòng chung kết Trạng nguyên Toàn tài 

27  Thái Bảo Hà 4A2 

Khuyến khích Trạng nguyên Tiếng Việt cấp Quận 

Huy chương 

Vàng 

Cuộc thi Chung kết Quốc gia Toán Quốc 

tế HKIMO 

Đồng Cuộc thi Toán Quốc tế ASMO vòng 1 

Huy chương 

Đồng 
Cuộc thi Toán Quốc tế ASMO vòng 2 

Bạc Vòng chung kết Trạng nguyên Toàn tài 
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28  Phạm Gia Phú 4A2 Bạc Vòng chung kết Trạng nguyên Toàn tài 

29  
Dương Ngọc 

Bảo Trâm 
4A2 

Ba Trạng nguyên Tiếng Việt cấp Quận 

Huy chương 

Vàng 

Cuộc thi Chung kết Quốc gia Toán Quốc tế 

HKIMO 

Huy chương 

Bạc 

Cuộc thi Chung kết Quốc gia Toán Quốc tế 

TIMO 

Huy chương 

Bạc 

Cuộc thi Chung kết Quốc gia Toán Quốc tế 

BBB 

Vàng Vòng chung kết Trạng nguyên Toàn tài 

30  
Nguyễn Trần 

Bảo Vy 
4A2 

Huy chương 

Vàng 
Cuộc thi Khoa học Quốc tế ASMO vòng 2 

Đồng Cuộc thi Khoa học Quốc tế ASMO vòng 1 

Đồng Cuộc thi Tiếng Anh Quốc tế ASMO vòng 1 

31  Trần Ngọc Bảo 4A2 

Nhì Trạng nguyên Tiếng Việt cấp Thành phố 

Nhì Trạng nguyên Tiếng Việt cấp Quận 

Đồng Cuộc thi Khoa học Quốc tế ASMO vòng 1 

Khuyến khích Cuộc thi Tiếng Anh Quốc tế ASMO vòng 1 

Vàng Vòng chung kết Trạng nguyên Toàn tài 

32  
Nguyễn Tấn 

Lộc 
4A2 

Nhì Trạng nguyên Tiếng Việt cấp Quận 

Huy chương 

Bạc 

Cuộc thi Chung kết Quốc gia Toán Quốc tế 

TIMO 

Huy chương 

Bạc 

Cuộc thi Chung kết Quốc gia Toán Quốc tế 

BBB 

Huy chương 

Bạc 

Cuộc thi Chung kết Quốc gia Toán Quốc tế 

HKIMO 

Đồng Cuộc thi Toán Quốc tế ASMO vòng 1 

Đồng Cuộc thi Tiếng Anh Quốc tế ASMO vòng 1 

Khuyến khích Cuộc thi Toán Quốc tế ASMO vòng 2 

Khuyến khích 
Cuộc thi Chung kết Quốc gia Toán Quốc tế 

SEAMO 

Vàng Vòng chung kết Trạng nguyên Toàn tài 
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33  Vũ Minh Trí 4A2 

Huy chương 

Bạc 

Cuộc thi Chung kết Quốc gia Toán Quốc 

tế TIMO 

Huy chương 

Bạc 

Cuộc thi Chung kết Quốc gia Toán Quốc 

tế HKIMO 

Đồng Cuộc thi Toán Quốc tế ASMO vòng 1 

Khuyến khích Cuộc thi Toán Quốc tế ASMO vòng 2 

Vàng Vòng chung kết Trạng nguyên Toàn tài 

34  Hoàng Phương Thảo 4A2 

Huy chương 

Bạc 

Cuộc thi Chung kết Quốc gia Toán Quốc 

tế HKIMO 

Đồng 
Cuộc thi Tiếng Anh Quốc tế ASMO 

vòng 1 

Huy chương 

Đồng 

Cuộc thi Chung kết Quốc gia Toán Quốc 

tế TIMO 

Khuyến khích 
Cuộc thi Tiếng Anh Quốc tế ASMO 

vòng 2 

Khuyến khích 
Cuộc thi Chung kết Quốc gia Toán 

ASMO 

Vàng Vòng chung kết Trạng nguyên Toàn tài 

35  Nguyễn Lê Minh 4A2 

Khuyến khích Trạng nguyên Tiếng Việt cấp Quận 

Huy chương 

Bạc 

Cuộc thi Chung kết Quốc gia Toán Quốc 

tế BBB 

Huy chương 

Bạc 

Cuộc thi Chung kết Quốc gia Toán Quốc 

tế HKIMO 

Khuyến khích Cuộc thi Toán Quốc tế ASMO vòng 1 

Khuyến khích Tiếng Anh Quốc tế ASMO vòng 1 

Bạc Vòng chung kết Trạng nguyên Toàn tài 

36  Nguyễn Yến Nga 4A2 

Huy chương 

Bạc 

Cuộc thi Chung kết Quốc gia Toán Quốc 

tế HKIMO 

Huy chương 

Đồng 

Cuộc thi Chung kết Quốc gia Toán Quốc 

tế TIMO 

Khuyến khích Cuộc thi Toán Quốc tế ASMO vòng 1 
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37  Nguyễn Vũ Thảo Hiếu 4A2 
Đồng 

Cuộc thi Tiếng Anh Quốc tế ASMO 

vòng 1 

Bạc Vòng chung kết Trạng nguyên Toàn tài 

38  Nguyễn Vũ Thuận Hoà 4A2 

Khuyến khích Cuộc thi Toán Quốc tế ASMO vòng 1 

Khuyến khích 
Cuộc thi Tiếng Anh Quốc tế ASMO 

vòng 1 

Vàng Vòng chung kết Trạng nguyên Toàn tài 

39  Phạm Thu Thuỷ 4A2 

Bạc Cuộc thi Toán Quốc tế ASMO vòng 1 

Huy chương 

Đồng 

Cuộc thi Chung kết Quốc gia Toán Quốc 

tế TIMO 

Huy chương 

Đồng 

Cuộc thi Chung kết Quốc gia Toán Quốc 

tế BBB 

Huy chương 

Đồng 

Cuộc thi Chung kết Quốc gia Toán Quốc 

tế HKIMO 

Khuyến khích Cuộc thi Toán Quốc tế ASMO vòng 2 

Bạc Vòng chung kết Trạng nguyên Toàn tài 

40  Đoàn Yến Nhi 4A2 

Bạc 
Cuộc thi Khoa học Quốc tế ASMO vòng 

1 

Khuyến khích Trạng nguyên Tiếng Việt cấp Quận 

Khuyến khích 
Cuộc thi Khoa học Quốc tế ASMO vòng 

2 

41  Dương Ngọc Huyền 4A2 

Bạc 
Cuộc thi Khoa học Quốc tế ASMO vòng 

1 

Huy chương 

Đồng 

Cuộc thi Khoa học Quốc tế ASMO vòng 

2 

Khuyến khích Trạng nguyên Tiếng Việt cấp Quận 

Bạc Vòng chung kết Trạng nguyên Toàn tài 

42 Phạm Trường Minh 4A2 

Khuyến khích Trạng nguyên Tiếng Việt cấp Quận 

Khuyến khích Cuộc thi Toán Quốc tế ASMO vòng 1 

Vàng Vòng chung kết Trạng nguyên Toàn tài 

 

 



NHỮNG TẤM GƯƠNG TIÊU BIỂU CỦA HỌC SINH – KHỐI 4 

Năm học 2023 – 2024 

STT Họ và tên Lớp Giải Thành tích 

43  Trần Khánh Nguyên 4A2 

Khuyến khích Trạng nguyên Tiếng Việt cấp Quận 

Khuyến khích 
Cuộc thi Tiếng Anh Quốc tế ASMO 

vòng 1 

44  Bùi Mạnh Dũng 4A2 

Ba Trạng nguyên Tiếng Việt cấp Quận 

Huy chương 

Bạc 

Cuộc thi Chung kết Quốc gia Toán Quốc 

tế BBB 

Huy chương 

Bạc 

Cuộc thi Chung kết Quốc gia Toán Quốc 

tế TIMO 

Huy chương 

Đồng 

Cuộc thi Chung kết Quốc gia Toán Quốc 

tế HKIMO 

Vàng Vòng chung kết Trạng nguyên Toàn tài 

45  Nguyễn Anh Khôi 4A2 

Ba Trạng nguyên Tiếng Việt cấp Quận 

Huy chương 

Đồng 

Cuộc thi Chung kết Quốc gia Toán Quốc 

tế TIMO 

Huy chương 

Đồng 

Cuộc thi Chung kết Quốc gia Toán Quốc 

tế BBB 

Đồng Vòng chung kết Trạng nguyên Toàn tài 

46  Trần Mai Anh 4A2 

Huy chương 

Đồng 

Cuộc thi Chung kết Quốc gia Toán Quốc 

tế TIMO 

Huy chương 

Đồng 

Cuộc thi Chung kết Quốc gia Toán Quốc 

tế BBB 

Đồng Vòng chung kết Trạng nguyên Toàn tài 

47  Nguyễn Thanh Thảo 4A2 

Huy chương 

Đồng 

Cuộc thi Chung kết Quốc gia Toán Quốc 

tế TIMO 

Huy chương 

Đồng 

Cuộc thi Chung kết Quốc gia Toán Quốc 

tế BBB 

Đồng Vòng chung kết Trạng nguyên Toàn tài 

48  Lê Thị Huyền Trang 4A2 Khuyến khích Trạng nguyên Tiếng Việt cấp Quận 

49  Lê Anh Thư 4A2 
Khuyến khích Trạng nguyên Tiếng Việt cấp Quận 

Đồng Vòng chung kết Trạng nguyên Toàn tài 
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50  Phạm Minh Khôi 4A2 
Khuyến khích Trạng nguyên Tiếng Việt cấp Quận 

Bạc Vòng chung kết Trạng nguyên Toàn tài 

51  Nguyễn Minh Khoa 4A2 Đồng Vòng chung kết Trạng nguyên Toàn tài 

52  Bùi Gia Đạt 4A2 

Huy chương 

Đồng 

Cuộc thi Chung kết Quốc gia Toán Quốc 

tế TIMO 

Huy chương 

Đồng 

Cuộc thi Chung kết Quốc gia Toán Quốc 

tế HKIMO 

Đồng Vòng chung kết Trạng nguyên Toàn tài 

53  Nguyễn Hoàng Yến 4A2 Vàng Vòng chung kết Trạng nguyên Toàn tài 

54  Lê Thế An 4A2 Vàng Vòng chung kết Trạng nguyên Toàn tài 

55  Nguyễn Anh Quân 4A3 Ba Trạng nguyên Tiếng Việt cấp Quận 

56  Nguyễn Duy Nam Sơn 4A3 Khuyến khích Trạng nguyên Tiếng Việt cấp Quận 

57  Phan Minh Đức 4A3 Bạc 
Cuộc thi Chung kết Quốc gia Toán Quốc 

tế TIMO 

58  Lê Hải Yến 4A4 
Đồng 

Cuộc thi Tiếng Anh Quốc tế ASMO 

vòng 1 

Khuyến khích Cuộc thi Toán Quốc tế ASMO vòng 1 

59  Lê Minh Châu 4A4 Đồng Cuộc thi Toán Quốc tế ASMO vòng 1 

60  
Nguyễn Đắc  

Nhân Tâm 
4A4 

Bạc 
Cuộc thi Tiếng Anh Quốc tế ASMO 

vòng 1 

Đồng Cuộc thi Toán Quốc tế ASMO vòng 1 

Khuyến khích Cuộc thi Toán Quốc tế ASMO vòng 2 

61  Lê Phương Thảo  Khuyến khích Cuộc thi Toán Quốc tế ASMO vòng 1 

62  Lê Tiến Công 4A5 
Khuyến khích Trạng nguyên Tiếng Việt cấp Quận 

Đồng Vòng chung kết Trạng nguyên Toàn tài 

63  Nguyễn Thuý An 4A7 
Bạc Cuộc thi Toán Quốc tế IMC vòng 1 

Đồng Cuộc thi Toán Quốc tế ASMO vòng 1 

64  Phạm Thành Điệp 4A7 Đồng Cuộc thi Toán Quốc tế ASMO vòng 1 

65  Phùng Uyên Nhi 4A7 Đồng Cuộc thi Toán Quốc tế ASMO vòng 1 

66  Tạ Phạm Bảo Trinh 4A7 Khuyến khích Cuộc thi Toán Quốc tế TIMO 
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1 1 
Nguyễn Thị Minh 

Phương 
5A1 

Vàng 
Cuộc thi giải Toán Quốc gia HKIMO năm 

2024 

Bạc 
Cuộc thi giải Toán Quốc tế TIMO năm 

2024 

Bạc 
Cuộc thi giải Toán Quốc gia FISO năm 

2024 

Bạc Cuộc thi giải Toán Quốc tế BBB năm 2024 

Khuyến 

Khích 

Cuộc thi Trạng nguyên Tiếng Việt cấp 

Quận 

2  Đinh Quốc Hưng 5A1 

Đồng 
Cuộc thi giải Toán Quốc gia ASMO năm 

2024 

Đồng Giải Toán quốc gia ASMO Vòng 1 

Đồng Vòng chung kết Trạng nguyên Toàn tài 

3  Nguyễn Hoàng Huynh 5A1 

Khuyến 

khích 
Giải Toán quốc gia ASMO Vòng 1 

Khuyến 

khích 

Cuộc thi giải Toán Quốc gia FISO năm 

2024 

Khuyến 

khích 

Cuộc thi Trạng nguyên Tiếng Việt cấp 

Quận 

4  Chu Thanh Vân 5A1 

Nhì 
Cuộc thi Trạng nguyên Tiếng Việt cấp 

Quận 

Khuyến 

khích 

Cuộc thi giải Toán Quốc gia FISO năm 

2024 

5  Chu Hoàng Anh Thư   5A1 
Khuyến 

khích 

Cuộc thi Trạng nguyên Tiếng Việt cấp 

Quận 

6  Đinh Uy Vũ   5A1 
Khuyến 

khích 

Cuộc thi Trạng nguyên Tiếng Việt cấp 

Quận 

7  
Trần An Quỳnh 

Trang   
5A1 

Khuyến 

khích 

Cuộc thi Trạng nguyên Tiếng Việt cấp 

Quận 

8  Nguyễn Xuân Cương   5A1 
Khuyến 

khích 

Cuộc thi Trạng nguyên Tiếng Việt cấp 

Quận 

9  Nguyễn Duy Bảo 5A2 

Vàng Cuộc thi giải Toán Quốc tế BBB năm 2024 

Bạc Giải Toán quốc gia ASMO Vòng 1 

Bạc Giải Toán quốc gia ASMO Vòng 2 

Bạc Cuộc thi giải Toán Quốc tế TIMO năm 2024 

Khuyến 

khích 

Cuộc thi Trạng nguyên Tiếng Việt cấp 

Quận 
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10 
Nguyễn Hoàng Bảo 

Châu 
5A2 

Ba 
Cuộc thi Trạng nguyên Tiếng Việt cấp 

Quận 

Đồng 
Cuộc thi giải Toán Quốc tế TIMO năm 

2024 

Bạc Giải Toán quốc gia ASMO Vòng 1 

Khuyến 

khích 
Giải Toán quốc gia ASMO Vòng 2 

11 Nguyễn Bảo Trâm 5A2 

Khuyến 

khích 

Cuộc thi Trạng nguyên Tiếng Việt cấp 

Quận 

Đồng 
Cuộc thi giải Toán Quốc tế TIMO năm 

2024 

Bạc Cuộc thi giải Toán Quốc tế BBB năm 2024 

12 Nguyễn Duy Tùng 5A2 

Khuyến 

khích 

Cuộc thi Trạng nguyên Tiếng Việt cấp 

Quận 

Đồng Giải Toán quốc gia ASMO Vòng 1 

13 Trần Vân Khánh 5A2 
Khuyến 

khích 

Cuộc thi Trạng nguyên Tiếng Việt cấp 

Quận 

14 Nguyễn Tuấn Hùng 5A2 
Đồng 

Cuộc thi giải Toán Quốc tế TIMO năm 

2024 

Đồng Giải Toán quốc gia ASMO Vòng 1 

15 Vũ Bảo Hân 5A2 
Đồng 

Cuộc thi giải Toán Quốc tế TIMO năm 

2024 

Đồng Cuộc thi giải Toán Quốc tế BBB năm 2024 

16 Trần Minh Triết 5A2 

Đồng Giải Toán quốc gia ASMO Vòng 1 

Đồng Cuộc thi giải Toán Quốc tế BBB năm 2024 

Khuyến 

khích 
Giải Khoa học quốc gia ASMO Vòng 1 

Khuyến 

khích 
Giải Toán quốc gia ASMO Vòng 2 

17 Nghiêm Thế Kiên 5A2 

Đồng Giải Toán quốc gia ASMO Vòng 1 

Khuyến 

khích 
Giải Khoa học quốc gia ASMO Vòng 2 

18 Tạ Kiều Anh 5A2 

Đồng Giải Tiếng Anh quốc gia ASMO Vòng 1 

Khuyến 

khích 
Giải Toán quốc gia ASMO Vòng 1 

Khuyến 

khích 
Giải Tiếng Anh quốc gia ASMO Vòng 2 
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19 Nguyễn Đức Nghĩa 5A2 

Đồng Giải Toán quốc gia ASMO Vòng 1 

Đồng Giải Tiếng Anh quốc gia ASMO Vòng 1 

Đồng Giải Khoa học quốc gia ASMO Vòng 1 

Đồng 
Cuộc thi giải Toán Quốc tế TIMO năm 

2024 

20 Dương Minh Anh 5A2 

Khuyến 

khích 

Cuộc thi Trạng nguyên Tiếng Việt cấp 

Quận 

Đồng Cuộc thi giải Toán Quốc tế BBB năm 2024 

Khuyến 

khích 

Cuộc thi giải Toán Quốc tế TIMO năm 

2024 

21 Phạm Minh Tùng 5A2 

Khuyến 

khích 
Giải Toán quốc gia ASMO Vòng 1 

Khuyến 

khích 
Giải Khoa học quốc gia ASMO Vòng 1 

22 Đỗ Quang Trung 5A2 
Khuyến 

khích 
Giải Toán quốc gia ASMO Vòng 1 

23 Nguyễn Hà Linh 5A2 Đồng 
Cuộc thi giải Toán Quốc tế TIMO năm 

2024 

24 Đỗ Tiến Thành 5A2 Đồng Giải Toán quốc gia ASMO Vòng 1 

25 Nguyễn Gia Hân 5A2 Nhất 
uộc thi vẽ tranh “Công viên xanh trong lòng 

thành phố” năm 2024 

   Vàng 
Chạy tiếp sức nữ Hội khoẻ Phù Đổng cấp 

Quận 

26 Lê Thị Trúc An 5A3 Vàng 
Chạy tiếp sức nữ Hội khoẻ Phù Đổng cấp 

Quận 

   Bạc 
Chạy cá nhân nữ Hội khoẻ Phù Đổng cấp 

Quận 

27 Bùi Đức Phong 5A4 
Khuyến 

khích 

Cuộc thi Trạng nguyên Tiếng Việt cấp 

Quận 

28 Lê Vũ Thu Trang 5A4 
Khuyến 

khích 

Cuộc thi Trạng nguyên Tiếng Việt cấp 

Quận 

29 
Nguyễn Ngọc Vân 

Thuỷ 
5A4 Bạc 

Olympics Tiếng Anh thiếu niên quốc gia 

JEO 

30 Đặng Khánh Vân 5A5 
Khuyến 

khích 

Cuộc thi Trạng nguyên Tiếng Việt cấp 

Quận 

31 Phan Diệu Khanh 5A5 Vàng 
Chạy tiếp sức nữ Hội khoẻ Phù Đổng cấp 

Quận 

32 Trần Gia Hân 5A5 Vàng 
Chạy tiếp sức nữ Hội khoẻ Phù Đổng cấp 

Quận 
 


